
GIÁ SẢN PHẨM DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẢN LÝ BDTX XÃ AN SƠN NĂM 2025
Các tuyến: Đường Kéo Sliêng - Bản Pảng; Đường Bản Thí - Khau Thán; Đường Còn Nà - Lung Pha; Đường Lùng Tàu- Lùng Pha

Đường Kéo  Ca - Pá Tuồng; Đường Cốc Phường - Phai Xả; Đường Nà Mìn - Nà Luông; Đường Nà Tèn - Đoàn Kết;

Đường Kéo Ca - Pó Tuốc; Đường Khun Lầu

(Kèm theo Quyết định số 39/QĐ- UBND, ngày  09  tháng  01 năm 2025 của  UBND huyện Văn Quan)

TT Tên đường

Chiều
dài

đường
(Km)

Chiều
dài cầu

(m)

Loại mặt đường
(Km) Đơn giá Thành tiền

Láng
nhựa

BTXM

Đất,
cấp
phối

Đường
đang thi

công

Láng nhựa,
BTXM

Đất, cấp
phối

Đường
đang thi

công

Láng nhựa,
BTXM Đất, cấp phối

Đường
đang thi

công

1 2 3 4 5 7 8 10 11 13

I Đường xã

1 Đường Kéo Sliêng - Bản Pảng 1,00 1,0 3.499.360 3.499.360 0

2 Đường Bản Thí - Khau Thán 2,00 2,0 3.499.360 6.998.720 0

3 Đường Còn Nà - Lung Pha 2,00 2,0 3.499.360 6.998.720 0

4 Đường Lùng Tàu- Lùng Pha 1,00 1,0 3.499.360 3.499.360 0

5 Đường Kéo  Ca - Pá Tuồng 3,30 3,3 3.499.360 11.547.889 0

6 Đường Cốc Phường - Phai Xả 1,50 1,5 3.499.360 5.249.040 0

7 Đường Nà Mìn - Nà Luông 2,00 2,0 3.499.360 6.998.720 0

8 Đường Nà Tèn - Đoàn Kết 2,00 2,0 3.499.360 6.998.720 0

9 Đường Kéo Ca - Pò Tuốc 2,30 2,3 3.499.360 8.048.528 0

10 Đường Khun Lầu 4,10 4,1 3.499.360 14.347.377 0

Tổng cộng: 21,20 - 21,20 - - - 74.186.436 -

(Bằng chữ: Bảy mươi tư triệu một trăm tám mươi sáu nghìn bốn trăm ba sáu đồng).
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